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 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Số:           /TB-HĐTS   Đồng Nai, ngày    tháng 7 năm 2024 

 
THÔNG BÁO  

Về việc công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học quân sự năm 2024  

(trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển  

từ kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực và kết quả học bạ trung học phổ thông 
 

 
Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-TSQS ngày 10/7/2024 của Ban Tuyển 

sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh đại học, cao 

đẳng theo phương thức xét tuyển sớm vào các trường Quân đội năm 2024. 

Hội đồng Tuyển sinh quân sự Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo điểm 

đủ điều kiện trúng tuyển Đại học quân sự năm 2024 (trừ điều kiện tốt nghiệp 

THPT) theo phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực và kết 

quả học bạ trung học phổ thông (THPT), như sau: 

1. Kết quả xét tuyển sớm 

Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 

Điểm trúng 

tuyển (thang 

điểm 30) 

Số lượng 

trúng tuyển 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 04  03 

Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực  03 17.075 02 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT 01 27.356 01 

Quân khu 5 63  50 

Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực  42 15.625 29 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT 21 26.189 21 

Quân khu 7 58  58 

Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực  39 17.275 39 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT 19 26.828 19 

Quân khu 9 31  31 

Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực  21 17.800 21 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT 10 28.200 10 

TỔNG 156  142 

* Riêng đối tượng đăng ký xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT, Nhà trường 

sẽ thông báo kết quả trúng tuyển sau. 
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2. Danh sách thí sinh trúng tuyển sớm 

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực. 

STT Họ và tên thí sinh 
Mã số công 

dân 
Ngày sinh 

Tổng 

điểm 

I. QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN - HUẾ  

1 Nguyễn Anh Đức 045205006196 31/10/05 20.250 

2 Nguyễn Quang Nhật 046205004178 23/11/05 17.075 

II. QUÂN KHU 5   

1 Phan Đức Hùng 064206008003 26/09/06 21.225 

2 Mai Ngọc Huỳnh Quân 049206001223 18/09/06 20.750 

3 Nguyễn Long Thành 062206007126 14/06/06 20.200 

4 Phan Bá Chương 054206001877 08/08/06 20.025 

5 Nguyễn Đắc Hiếu 051206007817 29/07/06 19.775 

6 Hoàng Bảo Lâm 054206000651 16/05/06 19.350 

7 Nguyễn Ngọc Tuyển 054206000442 09/05/06 19.075 

8 Nguyễn Tấn Vũ 064206004821 13/09/06 18.975 

9 Lê Hoàng Phúc 054206005713 19/04/06 18.900 

10 Ngô Tuấn Duẩn 064206003923 13/12/06 18.750 

11 Trần Thanh Phong 052206013920 27/02/06 18.700 

12 Nguyễn Công Phúc 066204011272 28/06/04 18.700 

13 Nguyễn Chí Vinh Khoa 052206000272 08/11/06 18.650 

14 Dương Tấn Đạt 049206000865 08/06/06 18.625 

15 Mai Tấn Fông 048206009354 19/11/06 18.575 

16 Lê Thái Bảo Hoàng 048206008481 24/06/06 18.325 

17 Bùi Anh Huy 052206004155 05/02/06 18.225 

18 Nguyễn Trường Vinh 048206008486 29/09/06 18.175 

19 Võ Nam Khánh 066206006358 27/10/06 17.775 

20 Lâm Nguyễn Nhật Huy 052205012411 02/12/05 17.550 

21 Võ Lê Hoàng Quốc 051206001761 14/10/06 17.475 

22 Võ Tấn Đạt 052206008641 15/03/06 17.400 

23 Đỗ Hoàng Huy 051205012819 05/09/05 17.275 

24 Nguyễn Ngọc Đức 054206009444 09/05/06 17.225 

25 Trần Ngọc Thạch 054206003104 15/05/06 16.750 
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26 Thái Ngân Tỷ 064206000218 16/08/06 16.275 

27 Lục Vũ Thế Văn 068206000312 23/10/06 16.025 

28 Huỳnh Tấn Triển 052206006310 24/01/06 15.925 

29 Lê Văn Trường 054206003349 21/01/06 15.625 

III. QUÂN KHU 7   

1 Phạm Nguyễn Việt Hưng 070206004201 03/07/06 24.587 

2 Trương Vạn Thịnh 079206008757 23/02/06 22.400 

3 Nguyễn Hữu Thành 068206013208 26/01/06 22.375 

4 Lê Huân 079206016495 28/04/06 22.300 

5 Nguyễn Hoàng Kiến Tường 080206013444 11/12/06 22.225 

6 Phạm Hoàng Hải 077206000916 16/08/06 21.775 

7 Nguyễn Thái Thành Nhân 080206009075 26/05/06 21.775 

8 Nguyễn Hữu Thành 034206018328 30/09/06 21.775 

9 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 042206006208 24/04/06 21.625 

10 Đỗ Quang Hưng 072206003856 23/02/06 21.100 

11 Phan Nhật Huy 079206015846 21/08/06 20.975 

12 Phan Hoàng Quốc Khánh 075206016495 09/05/06 20.950 

13 Nguyễn Đức Bình 077206002064 14/03/06 20.425 

14 Hồ Quê Hương 075206000849 14/09/06 20.400 

15 Võ Trí Đức 080206007648 10/10/06 20.275 

16 Liêu Huỳnh Khang 072206002346 10/10/06 20.075 

17 Lê Trần Tấn Đạt 051206002896 27/03/06 19.850 

18 Phan Thanh Phú 080206003300 17/06/06 19.775 

19 Nguyễn Trần Nhật Lâm 068206010202 03/07/06 19.650 

20 Huỳnh Hoàng Thịnh 080205003356 02/10/05 19.625 

21 Chu Vương Nhật Gia 075206014661 14/12/06 19.625 

22 Nguyễn Thúc Biên 075206015239 07/09/06 19.475 

23 Lê Phú Minh 079206025659 15/06/06 19.300 

24 Nguyễn Bình An 077206009865 14/08/06 19.225 

25 Lê Trịnh Hải Anh 038206020567 05/08/06 18.950 

26 Đào Hải Nam 079206005190 15/09/06 18.850 

27 Lê Phạm Gia Khánh 072206003567 14/08/06 18.800 

28 Nguyễn Minh Đức 068206003919 13/08/06 18.725 

29 Trần Võ Nhật Minh 072206000285 13/10/06 18.275 
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30 Nguyễn Tấn Phát 080206001242 12/09/06 18.050 

31 Vũ Trung Hiếu 079206001513 01/06/06 17.925 

32 Trần Nguyễn Minh Hiếu 070206000316 27/07/06 17.925 

33 Lê Đức Trí 075206007350 24/05/06 17.625 

34 Nguyễn Ngọc Tới 060205005372 28/02/05 17.600 

35 Nguyễn Trường Giang 075205002051 14/01/05 17.475 

36 Phùng Sinh Hưởng 044206000761 11/08/06 17.450 

37 Nguyễn Văn Nghĩa 075206001846 11/04/06 17.400 

38 Trần Nguyễn Quốc Huy 080206003583 28/01/06 17.375 

39 Hồ Thiên Phúc 079205048369 27/02/05 17.275 

IV. QUÂN KHU 9   

1 Huỳnh Hùng Anh 084206001022 10/05/06 23.185 

2 Phạm Minh Trí 089206001297 01/01/06 22.325 

3 Bùi Đại Nghĩa 086206001367 11/04/06 21.100 

4 Bùi Hải Luân 086206001254 07/07/06 21.000 

5 Võ Minh Quân 083206006539 04/08/06 20.625 

6 Nguyễn Huỳnh Nhật Tùng 084206007042 22/10/06 20.625 

7 Huỳnh Gia Phúc 082206005328 27/02/06 20.575 

8 Phan Hữu Khanh 087206000750 03/07/06 19.800 

9 Nguyễn Minh Thông 082206010598 15/04/06 19.525 

10 Nguyễn Khắc Huy 083206005312 02/10/06 19.325 

11 Nguyễn Danh 084206011290 07/01/06 19.175 

12 Lê Tuấn Kiệt 096205005136 05/01/05 18.900 

13 Chung Linh Đam 096206009230 04/05/06 18.900 

14 Nguyễn Thiện Nhân 083206003990 06/08/06 18.650 

15 Nguyễn Đức Gia Khang 070206005068 15/02/06 18.450 

16 Dương Phúc Khang 082206013562 20/12/06 18.375 

17 Ngô Minh 089206004173 21/02/06 18.375 

18 Võ Nguyễn Bảo Khoa 082206006677 29/04/06 18.125 

19 Lê Anh Duy 082206007484 17/04/06 17.925 

20 Trần Minh Phát 083205012372 31/07/05 17.900 

21 Phạm Minh Phúc 083206010379 26/04/06 17.800 
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- Phương thức 3: Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT. 

STT Họ và tên thí sinh 
Mã số công 

dân 

Ngày 

sinh 

Tổng 

điểm 

I. QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN - HUẾ  

 1 Nguyễn Quốc Bảo 045206007199 02/06/06 27.356 

II. QUÂN KHU 5 

 1 Nguyễn Văn Hưng 051206009088 20/03/06 28.770 

2 Trịnh Tấn Định 058206002386 21/08/06 27.970 

3 Lê Đức Khánh 067206000372 12/08/06 27.760 

4 Nguyễn Tấn Đạt 052206008300 23/02/06 27.745 

5 Trần Đức Thịnh 054206008960 27/12/06 27.745 

6 Trần Hoàng Nam 062206000165 04/05/06 27.630 

7 Nông Nhật Duy 067205007503 03/12/05 27.593 

8 Võ Trịnh Lâm 054205007359 08/12/05 27.262 

9 Nguyễn Minh Hiếu 056206007977 27/02/06 27.260 

10 Mai Nguyễn Tùng Lâm 033206010018 02/07/06 27.211 

11 Lê Hoàng Anh Tú 051206000795 19/08/06 27.067 

12 Trần Minh Tú 062206001545 05/05/06 27.030 

13 Trần Nguyễn Bảo Hoàng 064206005212 12/06/06 26.971 

14 Văn Trọng Nghĩa 049206007933 09/06/06 26.907 

15 Lê Ngọc Quyền 067205000360 02/09/05 26.700 

16 Nguyễn Văn Nam 038206008109 10/01/06 26.580 

17 Nguyễn Tiến Phát 066206016267 24/11/06 26.553 

18 Huỳnh Nhất Duy 052206014095 31/01/06 26.460 

19 Nguyễn Phước Thanh Trà 049205007790 04/10/05 26.423 

20 Trương Minh Sô Pin 054206003746 20/12/06 26.360 

21 Lê Văn Bính 066206012324 15/01/06 26.189 

III. QUÂN KHU 7 

 1 Trần Huy Hoàng 070206008685 12/09/06 28.775 

2 Nguyễn Minh Thắng 070206003036 18/01/06 28.724 

3 Võ Duy Khang 080206015845 24/07/06 28.257 

4 Nguyễn Minh Trường 080206003120 06/07/06 28.009 

5 Trịnh Khắc Hồng Anh 070205002978 09/07/05 28.003 

6 Nguyễn Ngọc Khôi 077206003227 03/08/06 27.970 

7 Lai Tấn Đạt 080206001449 26/06/06 27.916 
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8 Võ Hoàng Long 070206001770 13/11/06 27.841 

9 Nguyễn Hữu Hải Đăng 068206001125 12/10/06 27.713 

10 Trần Tiến Hưng 080205007352 17/07/05 27.387 

11 Trang Nhật Trường 077206003230 30/09/06 27.293 

12 Nguyễn Hồng Duy 070206007465 15/08/06 27.261 

13 Nguyễn Gia Bảo 030206000220 26/07/06 27.197 

14 Lê Minh Lợi 077206010288 25/09/06 27.169 

15 Đỗ Tuấn Duy 077206009644 18/10/06 27.107 

16 Lê Minh Chí 080206003154 28/03/06 26.920 

17 Võ Thanh Vân 080206003275 04/06/06 26.889 

18 Kiều Thế Bảo 060206009552 31/08/06 26.858 

19 Dương Đức Gia Huy 070206012321 09/04/06 26.828 

IV. QUÂN KHU 9   

1 Mai Trung Hậu 096206009371 21/10/06 29.581 

2 Cao Đức Trọng 096206006308 31/12/06 29.369 

3 Lê Trọng Hiếu 082204016992 05/11/04 28.667 

4 Hà Trọng Đức 094206010971 24/07/06 28.560 

5 Châu Văn Nghĩa 083206008526 16/02/06 28.507 

6 Nguyễn Phước An 084206005968 04/02/06 28.501 

7 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 086206010413 23/10/06 28.379 

8 Nguyễn Lê Triệu Phú Tấn 089206000307 14/01/06 28.351 

9 Trần Phú Cao 096206006971 02/01/06 28.290 

10 Phạm Thế Thịnh 091206002173 03/09/06 28.200 
 

3. Hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm đăng ký nguyện 

vọng 1 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo 

phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực và từ kết quả học bạ 

trung học phổ thông mong muốn nhập học vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 

(Trường Đại học Nguyễn Huệ) cần đăng ký chính xác Mã trường: LBH và 

Nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 

(http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) mới được công nhận trúng tuyển chính 

thức, theo đúng mã ngành, như sau: 

+ Trúng tuyển theo kết quả đánh giá năng lực: 7860201_DGNL. 

+ Trúng tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông: 7860201_Hocba. 
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- Thời gian đăng ký nguyện vọng 1 (bằng hình thức trực tuyến): Từ ngày 

18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024. 

Lưu ý:  

- Nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển KHÔNG đăng ký nguyện vọng 1 

vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, sẽ không được công nhận trúng tuyển chính thức; 

- Đối với thí sinh không trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm vào 

Trường thì thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội bằng cách đăng ký Nguyện vọng 1 thêm 

phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo mã ngành: 

7860201_Thi THPT trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trong thời gian đăng ký, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với cán bộ 

chuyên trách tuyển sinh của Nhà trường theo số điện thoại: 0868.664477 để được 

hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển sinh; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Website Nhà trường; 

- Fanpage Nhà trường; 

- Lưu: VT, PĐT. D15. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Thanh Hiệp 
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